
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSHV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 CH1301015 Phan Thái Huấn 19/11/1986

Khóa 8- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   59 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

2 CH1301017 Trần Trọng Huynh 17/07/1988

Khóa 8- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   59 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

3 CH1301029 Nguyễn Vũ Long 16/04/1990

Khóa 8- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   59 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

4 CH1301035 Trần Thế Toàn 29/07/1990

Khóa 8- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   59 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

5 CH1301058 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 26/04/1985

Khóa 8- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   59 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

6 CH1301080 Phan Tử Ánh 02/06/1990

Khóa 8- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   104 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013. 

7 CH1301086 Lý Hoàng  Duy 07/11/1990

Khóa 8- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   104 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013. 

8 CH1301117 Vũ Xuân Vinh 01/01/1988

Khóa 8- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số   104 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013. 

9 CH1302005 Nguyễn Ngọc Duy 20/03/1990

Khóa 8- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số   105 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013.
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STT MSHV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

10 CH1302011 Nguyễn Ngạc Nhiên 10/02/1979

Khóa 8- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số   105 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013.

11 CH1302014 Nguyễn Minh Quân 19/03/1984

Khóa 8- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số   105 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 10 tháng 12 năm 2013.

12 CH1401016 Trần Ngọc Tài 20/10/1989

Khóa 9- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số  44 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

13 CH1401022 Phạm Trung Tín 15/07/1991

Khóa 9- đợt 1 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số  44 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

14 CH1401026 Nguyễn Lâm 07/12/1989

Khóa 9- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số  108 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 28 tháng 11 năm 2014. 

15 CH1401028 Phạm Nguyễn Xuân Nam 15/8/1990

Khóa 9- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số  108 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 28 tháng 11 năm 2014. 

16 CH1402014 Cao Vĩnh Tuấn 26/8/1990

Khóa 9- đợt 1 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 45 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 18 tháng 06 năm 2014. 

17 CH1402016 Võ Khắc Tuấn 22/05/1984

Khóa 9- đợt 1 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 45 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 18 tháng 06 năm 2014. 

18 CH1402040 Cao Vĩnh Thái 26/8/1990

Khóa 9- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số   107 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 28 tháng 11 năm 2014. 

19 CH1402044 Trần Tân Tiến 22/02/1991

Khóa 9- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số   107 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 28 tháng 11 năm 2014. 

20 CH1502023 Nguyễn Thị Thanh Thủy 26/5/1988

Khóa 10- đợt 1 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 101 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 14 tháng 07 năm 2015. 
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STT MSHV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

21 CH1502027 Lê Minh Đạt 28/6/1974

Khóa 10- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 162 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 07 tháng 12 năm 2015. 

22 CH1502034 Phạm Văn Lực 28/9/1991

Khóa 10- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 162 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 07 tháng 12 năm 2015. 

23 CH1502041 Hồ Nguyễn Xuân Thanh 21/5/1988

Khóa 10- đợt 2 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 162 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 07 tháng 12 năm 2015. 

24 CH1501034 Trần Hữu Thịnh 03/5/1991

Khóa 10- đợt 2 ngành KHMT theo Quyết 

định trúng tuyển số  163 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 07 tháng 12 năm 2015.

25 CH1602002 Nguyễn Duy Khiêm 13/9/1989

Khóa 11- đợt 1 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 74 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 04 tháng 07 năm 2016

26 CH1602014 Nguyễn Văn Trường 08/6/1989

Khóa 11- đợt 1 ngành CNTT theo Quyết 

định trúng tuyển số 74 /QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH ngày 04 tháng 07 năm 2017

Tổng số: 26 học viên (11 học viên CH8; 08 học viên CH9; 05 học viên CH10; 02 học viên cao học 11)
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